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niệm, từ điển bách khoa không quan tâm tới
nghĩa của từ, mà chú ý giải thích các khái
niệm, hiện tượng, sự vật mà từ đầu mục biểu
thị nhằm cung cấp cho người sử dụng một
lượng kiến thức khá đầy đủ, có hệ thống về
một khái niệm, một lĩnh vực, một vấn đề hay
một sự vật, sự kiện. Nội dung các mục từ
văn học trong TĐBKVN đã đáp ứng được
yêu cầu nêu trên.

Các mục từ văn học trong TĐBKVN đã
được biên soạn theo một cấu trúc giống
nhau, cách sắp xếp các thông tin theo thứ tự
giống nhau phù hợp với yêu cầu về nội dung
của mục từ trong từ điển bách khoa. Các
thông tin về khái niệm, sự vật, hiện tượng
trong hệ thống mục từ văn học có sự liên kết
với nhau tạo thành tính hệ thống của bảng
mục từ. Cấu trúc thông tin, sự sắp xếp các
thông tin, nội dung thông tin trong mục từ
này được xem xét trong mối quan hệ với cấu
trúc thông tin trong mục từ khác trong cùng
một "trường" (khái niệm, lĩnh vực, sự
kiện,...). Căn cứ vào hình thức của mục từ,
các mục từ văn học trong TĐBKVN được
xếp vào hai loại: mục từ thuật ngữ - khái
niệm và mục từ tên riêng. Đến lượt mình,
từng loại mục từ này lại có thể chia thành
những loại nhỏ hơn với kết cấu chặt chẽ theo
những tiêu chí được quy định cụ thể cho
từng loại. Việc biên soạn, biên tập các mục
từ văn học theo đúng kết cấu chung cho từng
loại mục từ đã giải quyết được bài toán về
tính hệ thống và tính thống nhất trong mỗi
mục từ, góp phần hoàn thiện thêm tính hệ
thống cho cả bộ TĐBKVN.
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Abstract: Slang is a familiar concept in linguistics as well as in the life of language.
However, with the instability of the society, from the perspective of modern linguistics, the
concept and structure of slang has changed and expanded both in scope and its participants.
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1. Tiếng lóng là một khái niệm quen
thuộc trong ngôn ngữ học cũng như trong
đời  sống ngôn ngữ. Trước đây, tiếng lóng
thường được cho là thứ ngôn ngữ của các
nhóm xã hội  đen, của những kẻ “bất hảo”
(như cờ bạc, xì ke ma túy, đĩ điếm…) và
chúng trở thành “dấu hiệu” để nhận diện
nhóm xã hội đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát
triển của xã hội, tiếng lóng ngày càng được
dùng rộng rãi trong xã hội với nhiều nhóm
xã hội khác nhau. Theo tác giả Nguyễn Văn
Khang “tiếng lóng đang có xu hướng phát
triển mạnh, có thể nói là  “rầm rộ” ở giới trẻ
và tập trung chủ yếu là ngôn ngữ đường phố
của giới trẻ”, “đó là thứ tiếng lóng vui nhộn,
dí dỏm và thông minh trong sử dụng ngôn
ngữ tiếng Việt của giới trẻ, nhất là tuổi trẻ
học đường”[1]. Điều này đặt ra cho các nhà
ngôn ngữ học buộc phải xem xét lại khái
niệm về tiếng lóng. Trong bài viết này,
chúng tôi giới thiệu cách nhìn nhận của giới
Hán ngữ học hiện nay về tiếng lóng.

2. Xung quanh khái niệm tiếng lóng, các
nhà Hán ngữ học Trung Quốc hiện có cách
nhìn khác nhau.

Theo hướng truyền thống, một số nhà
nghiên cứu Trung Quốc coi tiếng lóng là
“loại ngôn ngữ định hình không được chuẩn
hoá mà không dùng trong bối cảnh giao tiếp
chính thức, khá thô lỗ, đường đột không lễ
phép thậm chí thô tục, thường được các
nhóm xã hội hoặc nhóm văn hoá nghề
nghiệp sử dụng”. “Lóng” có nghĩa là “thô bỉ,
thô tục”, hơn nữa còn có nghĩa “không được
sử dụng rộng rãi”, “không chính thống”, thứ

ngôn ngữ này đương nhiên khó có thể gia
nhập vào nhóm ngôn ngữ trang trọng lịch sự
chính thống. “Tiếng lóng là phương ngữ
thông tục, phạm vi sử dụng nhỏ hẹp” [2];
“tiếng lóng là những từ mang tính khẩu ngữ
cao độ và không phù hợp với ngôn ngữ
chuẩn” [3].

Từ cách nhìn của ngôn ngữ học hiện đại,
nhiều ý kiến cho rằng, khái niệm và cấu tạo
của của tiếng lóng đã có bước chuyển đổi và
mở rộng  cả ở phạm vi sử dụng và đối tượng.
Không còn là “thứ ngôn ngữ có phạm vi sử
dụng cực kì hẹp”, tiếng lóng hiện nay đã
thoát ra  khỏi định nghĩa và cách cấu tạo
truyền thống cũng như phạm sử dụng và bắt
đầu “dần dần thâm nhập vào phạm trù ngôn
ngữ chuẩn mực, và trở thành một phương
pháp bổ sung cách cách biểu đạt mới không
thể thiếu được trong ngôn ngữ chuẩn mực”
[4]. Trong đó, đáng chú ý là ngữ thịnh hành
xã hội trở thành một bộ phận cấu thành quan
trọng của tiếng lóng hiện đại.

Ngữ thịnh hành xã hội (社会流行语) là
quán dụng ngữ được sử dụng rộng rãi trong
xã hội. “Ngữ thịnh hành là những từ ngữ
được sử dụng phổ biến trong nhóm xã hội
nhất định như trong nhóm sinh viên đại học,
học sinh trung học, thậm chí nhóm học sinh
tiểu học hoặc trong mỗi một ngành nghề nào
đó, đặc biệt là trong những nhân viên trẻ tuổi
thuộc một ngành nghề nhất định, ở khu vực
nhất định và trong thời gian nhất định” [5];
“Ngữ thịnh hành là những từ ngữ thịnh hành
rộng rãi trong mỗi nhóm người nhất định
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chủ yếu là nhóm những người trẻ tuổi; sau
một thời gian nhất định  chúng sẽ bị những
từ ngữ thịnh hành mới thay thế và có thể bị
biến mất” [6] ; “Ngữ thịnh hành là thứ ngôn
ngữ thông tục mà được thịnh hành trong thời
gian nhất định, biến đổi nhanh chóng, mọi
người đều thích nghe” [7]; “Ngữ thịnh hành
là những từ ngữ mang tính dẫn đầu trong đời
sống xã hội.” Ngữ thịnh hành cũng là từ ngữ
sử dụng trong các nhóm xã hội, ngành nghề,
giai cấp, vô cùng phong phú đa dạng trong
nhóm xã hội, trong các tầng lớp” [8]. Ngữ
thịnh hành xã hội có một số đặc điểm đáng
chú ý như sau:

Thứ nhất, đại đa số các ngữ thịnh hành
xã hội tiếng Hán đều thuộc nhóm biểu đạt
không hoàn toàn chuẩn mực, nhất là nhóm
từ hài âm chuyển nghĩa trong ngôn ngữ giao
tiếp mạng internet (ví dụ: 萌 ,悲催, 吐槽, 备
胎, 麻豆, 神马); các từ viết tắt trong tiếng
Anh  (ví dụ: CT, CPI, GPS); các từ kết hợp
giữa tiếng Hán với tiếng Anh (ví dụ: IC 卡,
POS机, Hold往); v.v.

Thứ hai, các từ ngữ thịnh hành phần lớn
đều mang đặc trưng thời đại, thường được
ưa chuộng sử dụng trong một thời gian nhất
định, theo đó, chúng được phổ biến rộng rãi
với tần xuất sử dụng cao. Cũng vì ưa chuộng,
nên theo thời gian, không ít từ ngữ dần bị
lãng quên hoặc đào thải cùng sự thay đổi của
thời đại, cùng sự biến mất của các sản phẩm
mang tính thời đại. Tuy nhiên, đấy chỉ là xét
trên tổng thể, còn trên thực tế vẫn có không
ít tiếng lóng vẫn được tồn tại lâu dài theo
thời gian.

Thứ ba, mặc dù các từ ngữ thịnh hành có
đặc tính “mở” (được xã hội sử dụng rộng rãi)
nhưng đặc tính “đóng” vẫn còn đậm nét (tức
là gắn với các nhóm xã hội). Đặc điểm này
làm cho tiếng lóng hiện đại giống với với
tiếng lóng truyền thống, tiếng nghề nghiệp
và hắc ngữ, ẩn ngữ. Đặc điểm “ đóng” và

“mở” đã giúp cho các từ ngữ lóng hiện đại
tuy chỉ được lưu hành trong phạm vi xã hội
và văn hoá nhất định, hoặc giả chỉ là cách
nói thịnh hành trong một vài phạm vi xã hội
và văn hoá, nhưng tư tưởng, ý nghĩa mà nó
biểu đạt lại ngày càng xa so với tư tưởng và
ý nghĩa gốc. “Ngữ thịnh hành đều thịnh hành
trong phạm vi một hay một vài đoàn thể xã
hội hoặc văn hoá, trong quá trình thịnh hành
phạm vi thịnh hành của chúng có thể thay
đổi, cùng một ngữ thịnh hành trong các đoàn
thể xã hội khác nhau có thể có sự khác biệt
lớn về vai trò giao tiếp” [8]. Trong ngữ thịnh
hành xã hội, các từ ngữ thịnh hành mạng
mang nghĩa khác biệt là ví dụ điển hình nhất.
Ví dụ,  cư dân mạng Trung Quốc rất  hay sử
dụng các từ như 囧，槑，秒杀， 达人，驴
友，拍砖 nhưng lại không biết khởi nguồn từ
đâu.

Thứ tư, một trong những cách quan trọng
nhất để hình thành nên ngữ thịnh hành xã
hội là bắt chước. Bắt chước ở đây được hiểu
là “mô phỏng cơ chế”. Việc mô phỏng có
thể phân làm ba loại như sau:

a. Loại thứ nhất thường gặp nhất là cơ
chế sáng tạo mô phỏng ý nghĩa tức là lấy
ngữ nghĩa tương đồng hay tương tự vốn có
làm hạt nhân mô phỏng. Ví dụ:

- 族 (tộc) trong tiếng Hán từ lâu đã tham
gia tạo  tạo từ theo mô hình X+族 tộc như:
民族 (dân tộc), 种族 (chủng tộc), 部族 (bộ
tộc), v.v... Sau khi Trung Quốc tiến hành cải
cách mở cửa,  với mô hình này, người ta đã
tạo ra vô số các ngữ thịnh hành/ từ lóng như:
工资族 (công tư tộc): nhóm người làm công
ăn lương; 月光族 (nguyệt quang tộc): nhóm
người tiền lương tháng nào dùng hết tháng
đấy, thậm chí chưa lĩnh lương tháng mới đã
tiêu hết lương tháng cũ; 啃老族 (khẩn lão
tộc):  những người có sức khoẻ song không
chịu đi làm mà ở nhà ăn bám bố mẹ; 候鸟族
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(hầu ô tộc): nhóm những người thường
xuyên di chuyển từ ngoại ô vào trung tâm
làm việc hàng ngày; 洋漂族 (dương phiêu
tộc): nhóm những người nước ngoài đến
Trung Quốc làm việc; 考碗族 (khảo uyển
tộc): nhóm người tham gia thi tuyển công
chức khắp nơi, thi đến khi trúng tuyển với
thôi; 乐活族 (lạc hoạt tộc): nhóm người có
lối sống gần gũi với tự nhiên, sống khoẻ
mạnh và bền vững; 蚁族 (nghị tộc): nhóm
những người 8X trở lại đây tốt nghiệp đại
học nhưng không thể tìm được việc hoặc có
việc có mức lương vô cùng ít ỏi; 团购族
(đoàn cấu tộc): nhóm mua chung; 海豚族
(hải đồn tộc): nhóm người mua ồ ạt lượng
lớn hàng hoá nhu yếu phẩm trước mỗi làn
sóng lo sợ tăng giá.

- Kể từ khi  phim “Cô nàng xinh đẹp”
của seri phim  “Điệp viên 007” được công
chiếu ở Trung Quốc, trong đó nhân vật
James Bond được dịch là 帮女郎 (bang nữ
lang),  mô hình tạo từ X +郎 (cô nàng của ai
đó) đã tạo ra hàng loạt các ngữ thịnh hành/từ
lóng  trong xã hội Trung Quốc như: 星女郎
(Tinh nữ lang), 冯女郎 (Phùng nữ lang), “岩
女郎” (Nham nữ lang).

- Kể từ khi vụ scandan chính trị
Watergate xảy ra trong chính quyền của
Nixon ở nước Mỹ vào thế kỉ trước,  với cách
dịch Watergate  là 水门 (thủy môn) , người
Trung Quốc đã tạo ra hàng loạt các ngữ
thịnh hành/từ lóng  theo mô hình này biểu
thị những vụ scandan như: 艳照门 (diệm
chiếu môn; khiêu dâm), 虎照门 (hổ chiếu
môn), 奶粉门 (nãi phấn môn), 代言门 (đại
ngôn môn), 短信门 (đoản tín môn), 诈捐门
(trá quyên môn)” .

- Mô hình “X+客” (X+ khách): 黑客 (hắc
khách), 拼客 (X+ khách), 博客 (bác khách),
播客(X+ khách), 晒客(X+ khách), 换客(hoán
khách), 拍客 (X+ khách), 淘客 (đào khách),
沙发客 (X+ khách).

b. Loại thứ hai là mô phỏng hài âm
(phỏng âm), tức là việc mô phỏng và sáng
tạo được tiến hành trên cơ sở phục chế lại
nhân tử ngữ âm tương đồng hoặc tương tự.
Ví  dụ:

Các từ 酷 (cool),菲林 (film),派对 (party),
血拼(shopping), 粉丝 (fans), 皮卡(pickup)
v.v... đều là những từ mô phỏng phát âm
tiếng Anh.

Các từ ngữ mạng trong tiếng Hán như 竹
叶(主页), 斑竹(版主), 驴友（旅游），果酱

（过奖）, 酱紫（这样子），围脖（微博）

đều được thiết lập trên cơ sở mô phỏng phát
âm của những từ cùng phát âm trong tiếng
Hán, thậm chí còn có những từ mới được
thiết lập dựa trên cơ sở nghĩa trái ngược

nhau như菌男霉女 (俊男美女).
Ngoài ra, còn có hình thức mô phỏng hài

âm khác như mô phỏng âm đọc của những
chữ số Latinh sử dụng trong ngôn ngữ mạng

tiếng Hán như: 520 wu ai ni (我爱你 wo ai

ni)，1314 yi sheng yi shi (一生一世 yi sheng yi

shi)， 53406 wu san si ling liu (我想死你了 wo

xiang si ni le ).

c. Loại thứ ba là mô phỏng về hình thức,
tức là việc mô phỏng và sáng tạo được tiến
hành trên cơ sở phục chế lại nhân tử hình
thức kết cấu tương đồng hoặc tương tự. Ví
dụ:
李宇春 (Lý Vũ Xuân), 张靓颖 (Trương

Lượng Dĩnh) đều nổi lên từ sau chương trình

tuyển mĩ nhân (选秀) “超级女生” của Đài
truyền hình Hồ Nam thường xuyên có lượng
fans (người hâm mộ) đông đảo. Để tiện phân
chia, những fan của Lý Vũ Xuân được gọi là

玉米：玉 (bính âm là “yu”, âm Hán Việt là

ngọc) đồng âm với chữ宇 (bính âm là “yu”,
âm Hán Việt là vũ) trong tên của Lý Ngọc



NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Số 8 (238)-201544

Xuân; chữ thứ hai là chữ 米 （bính âm là

“mi”; âm Hán Việt là mễ) đồng âm với từ迷
（bính âm là “mi”, âm Hán Việt là mê, cũng

có nghĩa là hâm mộ). Còn các fan hâm mộ
của Trương Lượng Dĩnh là 凉粉, trong đó

凉 （bính âm là “liang”; âm Hán Việt là

lương）đồng âm với với 靓, 粉 (bính âm là

“fen”) lại giống với 粉丝 (tức là “fans”).
Như vậy 凉粉 và 玉米 dù trên phương diện

ngữ nghĩa hay ngữ âm đều không có điểm gì
chung, nhưng về hình thức sáng tạo cấu
thành thì rõ ràng là “một mẹ đẻ ra”. Hầu hết
tên gọi của các nhóm fans của các nghệ đều
lựa chọn cách cấu tạo như trên.

3. Như vậy, có thể thấy, có một số lượng
lớn tiếng lóng trong tiếng Hán hiện đại được
hình thành từ từ ngữ thịnh hành. Các từ ngữ
lóng này có đặc điểm khác với quan niệm về
từ ngữ lóng trước đây. Điều này cũng có thể
thấy được ở tiếng lóng  tiếng Việt (như:
móm, trồng cây si,  trần văn chuồn, bó tay
chấm com, xì-tai,…). Rõ ràng,  cần có một

cách nhìn mới, toàn diện về tiếng lóng hiện
nay.
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NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG
CHUYỂN LOẠI CÁC TỪ CHỈ BỘ PHẬN

CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG ANH
SEMANTIC CHARACTERISTICS OF CONVERSION

OF ENGLISH WORDS DENOTING HUMAN BODY PARTS

HỒ NGỌC TRUNG
(TS; Viện Đại học Mở Hà Nội)

Abstract: In the previous article, an indepth study was conducted into the grammatical
characteristics of conversion of English words denoting human body parts, based on a corpus
of 50 English words for the human body which undergo conversion, together with their 129
meanings. In this paper, from the same corpus, the semantic aspect of the phenomenon will
be thoroughly investigated to find out the how semantic change takes place through process
of conversion.




